
Đơn vị: Triệu đồng

Tuyệt đối Tương đối (%)

A B 1 2 3=2-1 4=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 9,836,077 12,709,575.95 2,873,498.95 129%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 1,139,500 1,488,675.00 349,175.00 131%

 - Thu NSĐP hưởng 100% 653,800 989,339.87 335,539.87 151%

 - Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 485,700 499,035.14 13,335.14 103%

 - Thu viện trợ 300.00

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 8,696,577 9,096,293.29 399,716.29 105%

 - Thu bổ sung cân đối ngân sách 6,552,847 6,552,847.00 0.00 100%

 - Thu bổ sung có mục tiêu 2,143,730 2,543,446.29 399,716.29 119%

III Thu kết dư 78.47 78.47

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 2,045,180.01 2,045,180.01

V Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 79,349.18 79,349.18

B TỔNG CHI NSĐP 9,837,177 12,690,723.19 2,853,546.19 129%

I Tổng chi cân đối NSĐP 8,095,260 8,489,754.36 394,494.36 105%

1 Chi đầu tư phát triển 975,030 1,140,743.82 165,713.82 117%

2 Chi thường xuyên 6,921,049 7,346,896.41 425,847.41 106%

3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay 1,600 1,114.14 -485.86 70%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,000 1,000.00 0.00 100%

5 Dự phòng ngân sách 150,807

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 45,774

II Chi các chương trình mục tiêu 1,741,917 1,498,947.90 -242,969.10 86%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 84,726.66 84,726.66

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1,741,917 1,414,221.24 -327,695.76 81%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 2,565,231.75 2,565,231.75

IV Chi nộp trả ngân sách cấp trên 136,789.18 136,789.18

C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

 - Bội chi 1,100 -1,100.00

 - Bội thu 18,748.13 18,748.13

 - Kết dư 104.62 104.62

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 27,332 27,458.39 126.39 100%

I Từ nguồn vay để trả nợ gốc 27,332 8,710.25 -18,621.75 32%

II Từ nguồn bội thu 18,748.13 18,748.13

E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 28,432 8,710.25 -19,721.75 31%

I Vay để bù đắp bội chi
1,100

-1,100.00

II Vay để trả nợ gốc
27,332

8,710.25 -18,621.75 32%

G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 98,884 42,228.16 -56,655.84 43%
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